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BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)
1. Các tổ hợp xét tuyển của Trường: A00, A01, D01, D96.
2. Nội dung ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT):
	Nội dung
	Chương trình đại trà
	Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù
	Chương trình chất lượng cao
	Chương trình quốc tế

	Đối tượng tham gia ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT
	- Diện thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi (học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt).

- Diện thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 7,0.
	- Diện thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi (học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt).

- Diện thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 7,0.
	- Diện thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi (học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt).

- Diện thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 7,0.

- Diện thứ 3: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 6,0.
	- Diện thứ 1: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi (học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt).

- Diện thứ 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có 3 năm học THPT liên tục tại các trường THPT chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của từng năm học THPT không nhỏ hơn 7,0.

- Diện thứ 3: thỏa mãn các điều kiện:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên.

+ Đạt giải thưởng từ khuyến khích trở lên môn Tiếng Anh các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, hoặc tốt nghiệp THPT từ các trường quốc tế, hoặc tốt nghiệp THPT từ các nước nói tiếng Anh, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên.

+ Hạnh kiểm Tốt năm lớp 12.

- Diện thứ 4: thỏa mãn các điều kiện:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên.

+ Có học lực Giỏi ít nhất 1 năm trong các năm học THPT, các năm còn lại có học lực Khá.

+ Hạnh kiểm Tốt năm lớp 12.
- Diện thứ 5: thỏa mãn các điều kiện:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 20,0 điểm trở lên và không có môn học trong tổ hợp xét tuyển có điểm trung bình năm lớp 12 dưới 5,0.

+ Hạnh kiểm Tốt năm lớp 12.

	Số NV đăng ký xét tuyển
	Không hạn chế số lượng nguyện vọng ĐKXT vào chương trình, các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất xuống thấp nhất.
	Không hạn chế số lượng nguyện vọng ĐKXT vào chương trình, các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất xuống thấp nhất.
	Không hạn chế số lượng nguyện vọng ĐKXT vào chương trình, các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất xuống thấp nhất.
	Không hạn chế số lượng nguyện vọng ĐKXT vào chương trình, các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất xuống thấp nhất.

	Xét trúng tuyển
	Theo Điểm xét tuyển (ĐXT, là điểm trung bình chung của các môn học của năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (ĐƯT) đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành), làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Công thức: ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB môn KHXH là điểm trung bình cộng của các môn học thành phần.

Xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.
	Theo Điểm xét tuyển (ĐXT, là điểm trung bình chung của các môn học của năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (ĐƯT) đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành), làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Công thức: ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB môn KHXH là điểm trung bình cộng của các môn học thành phần.

Xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.
	Theo Điểm xét tuyển (ĐXT, là điểm trung bình chung của các môn học của năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (ĐƯT) đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành), làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Công thức: ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB môn KHXH là điểm trung bình cộng của các môn học thành phần.

Xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.
	Theo Điểm xét tuyển (ĐXT, là điểm trung bình chung của các môn học của năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (ĐƯT) đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành), làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Công thức: ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB môn KHXH là điểm trung bình cộng của các môn học thành phần.

Xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

	Chỉ tiêu tuyển
	Tối đa 30% chỉ tiêu của chương trình và tính theo từng ngành đào tạo.
	Tối đa 30% chỉ tiêu của chương trình và tính theo từng ngành đào tạo.
	Tối đa 75% chỉ tiêu của chương trình và tính theo từng ngành đào tạo.
	Tối đa 75% chỉ tiêu của chương trình và tính theo từng ngành đào tạo.


3. Quy định mã đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành đào tạo, chương trình đào tạo:
	STT
	NGÀNH ĐÀO TẠO 
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ
	CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
	CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

	
	
	
	
	
	

	
	
	Mã đăng ký xét tuyển
	Chỉ tiêu
	Mã đăng ký xét tuyển
	Chỉ tiêu
	Mã đăng ký xét tuyển
	Chỉ tiêu
	Mã đăng ký xét tuyển
	Chỉ tiêu

	1
	Quản trị kinh doanh
	7340101
	530
	 
	 
	7340101C
	220
	7340101Q
	30

	2
	Marketing
	7340115
	300
	 
	 
	7340115C
	350
	7340115Q
	30

	3
	Kinh doanh quốc tế
	7340120
	300
	 
	 
	7340120C
	300
	7340120Q
	30

	4
	Kế toán
	7340301
	200
	 
	 
	7340301C
	110
	7340301Q
	30

	5
	Tài chính – Ngân hàng
	7340201
	550
	 
	 
	7340201C
	270
	 
	 

	6
	Bất động sản
	7340116
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ngôn ngữ Anh
	7220201
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Quản trị khách sạn
	 
	 
	7810201D
	180
	7810201C
	150
	 
	 

	9
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	 
	7810103D
	140
	 
	 
	 
	 

	10
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	 
	 
	7810202D
	180
	 
	 
	 
	 

	11
	Hệ thống thông tin quản lý
	 
	 
	7340405D
	200
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	2.280
	 
	700
	 
	1.400
	 
	120


96

